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I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1. Đặc điểm chung

Tân Yên là huyện miền núi ở phía Tây Bắc tỉnh Bắc Giang, diện tích tự nhiên là: 208,34 km2 với tổng số dân 177.901 người, có 20 xã và 2 thị trấn, trung tâm huyện cách thành phố Bắc Giang 15 km.

Phía Bắc giáp với huyện Yên Thế và huyện Phú Bình (Thái Nguyên). 

Phía Nam giáp với huyện Việt Yên và TP Bắc Giang.

Phía Tây giáp với huyện Hiệp Hoà.

Phía Đông giáp với huyện Lạng Giang.

Huyện Tân Yên có địa hình cao dần về phía Tây Bắc thấp dần về phía Đông Nam, có cao trình mặt ruộng thấp nhất +2,5m, các xã trong huyện có đồi núi cao, cao trình đồi thường cao hơn mặt đê như núi Quảng Phúc, núi Ba Làng xã Quế Nham, núi Giành thôn Hương nên thuận tiện việc di rời dân khi có lũ xảy ra.

2. Về sông ngòi
Huyện Tân Yên có sông Thương chảy qua chạy theo hướng Đông Nam, trong nội địa có ngòi Phú Khê và ngòi Đa Mai chảy qua.

Sông Thương dài 187 km, bắt nguồn từ đầu bản Thí tỉnh Lạng Sơn chảy về Phả Lại có diện tích lưu vực là 3.650 km2, đoạn qua Tân Yên dài khoảng 20km bắt đầu từ xã Phúc Hoà và qua các xã Hợp Đức, Liên Chung, Quế Nham. Với tính chất sông của vùng miền núi và trung du nên có độ dốc lớn về mùa lũ, đoạn thượng nguồn (từ ngã ba sông Sỏi, Bến Tuần đến TP Bắc Giang) có độ dốc từ 8 ( 10cm/km lòng sông rộng bình quân 80 ( 100m nước lũ tập trung nhanh. Đê được hình thành bồi trúc qua nhiều thế hệ, đi qua nhiều khu vực có địa hình phức tạp, nhiều đoạn có địa chất nền yếu, lòng sông uốn khúc quanh co hướng dòng chủ lưu thay đổi liên tục, có đoạn đổi hướng gần 900. 

Ngòi Phú Khê dài 36 km bắt nguồn từ xã Lan Giới chảy qua các xã: Đại Hoá, Quang Tiến, An Dương, Ngọc Châu, Ngọc Lý, Việt Lập, Liên Chung chảy ra sông Thương tại bến đò Mom (K14+650 đê Hữu Thương) lòng ngòi bình quân về mùa kiệt từ 15 ( 20m. 

Ngòi Đa Mai chảy qua các xã Phúc Sơn, Lam Cốt, Việt Ngọc, Song Vân, Ngọc Thiện, Ngọc Vân thuộc địa phận Tân Yên, có chiều dài 26km. 

 Ngòi Cầu Liềng qua xã Tân Trung, Phúc Hòa, Hợp Đức dài 8 km chảy ra sông Thương.

3. Về giao thông
Huyện Tân Yên có đường Quốc lộ 17 đoạn qua Tân Yên dài 20km, đường tỉnh 294, 295, 298 qua huyện Tân Yên nối liền với các huyện Yên Thế, Hiệp Hoà, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang dài 43,5 km. Huyện có 126 km đường liên xã, liên thôn, hệ thống giao thông trong huyện đóng vai trò rất quan trọng trong công tác PCTT và phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

4. Về đê, kè, cống

Trên địa bàn huyện có 40,2 km đê, trong đó đê cấp 3 dài 30,2 km, đê 4b (gồm bối Phú Khê, Tiền Đình, xã Quế Nham; bối Ngọc Lý) dài 10 km. Qua kiểm tra công trình trước lũ, đánh giá các công trình như sau:

4.1 Về cao trình đỉnh đê, mặt cắt ngang đê : Toàn tuyến đê hữu Thương có cao trình đỉnh đê cơ bản đủ so với yêu cầu thiết kế. Tuy nhiên có 1 số đoạn đê có cao độ còn thấp so với yêu cầu như K20+000-K22+100 đê đi qua làng, (đỉnh  đê = 8,2 ( 8,6 m thấp hơn so với (đỉnh  đê TK từ 0,3 ( 0,6m. Bề rộng mặt đê trung bình toàn tuyến từ (5-6)m, một số đoạn được trải nhựa alphan như K22+100-K26+100 (trùng QL 17).  
4.2 Về cây chắn sóng : Toàn tuyến đã trồng được 14,1 km tre ven đê : các đoạn (K0+000- K2+300; K6+200 - K8+800; K10+600 - K14+000) qua công tác kiểm tra, đánh giá thấy tre phát triển tốt và phát huy hiệu quả chống sóng, bảo vệ đê.
4.3 Về hiện trạng mặt đê, đường hành lang chân đê.


Trên tuyến đê hữu Thương địa phận huyện Tân Yên từ K0+000( K30+200 dài 30,2km đến nay hiện trạng mặt đê cơ bản đã được cứng hóa bằng bê tông, trải nhựa, hiện nay đoạn từ  Km4+943( Km5+300 dài 0,357 km là chưa được cứng hóa. Trong đó có đoạn mặt đê đã được cứng hóa qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, bê tông bị nứt vỡ, lún võng làm giao thông đi lại rất khó khăn như đoạn K17+000( K18+000

Năm 2021 bằng nguồn ngân sách Trung ương đã hỗ trợ kinh phí cứng hóa mặt đê bê tông đoạn từ K8+000( K14+640 do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông, Nông nghiệp làm chủ đầu tư, hiện tại đã thi công xong đảm bảo đi lại dễ dàng.

4.4. Về thân đê, nền đê (mạch đùn, mạch sủi, rò rỉ, sạt trượt, tổ mối…)

Đặc thù của tuyến đê hữu Thương đa số thân đê được đắp bằng đất á sét, vật liệu đắp đê không đồng nhất, nền đê là bùn sét pha, việc thi công đắp đê từ trước bằng thủ công nên nhiều chỗ chưa đảm bảo yêu cầu. Dẫn đến khi vào mùa lũ thường xảy ra rò rỉ thẩm lậu, rạn nứt, lún võng mặt đê. 


Hiện trạng tuyến đê một số đoạn có đầm, ao ven sát chân đê phía đồng cần chú ý khi vào mùa mưa lũ khi mực nước lên cao kéo dài nhiều ngày có thể gây mất an toàn cho đê như đoạn K4+200-K4+300; K8+400-K8+500; K12+200-K13+000; K14+000-K15+000, hoặc sát chân đê phía sông như đoạn K10+000-K12+150; K13+350-K14+650; K29+500-K30+100.


4.5 Một số sự cố đã xảy ra trên địa  bàn huyện 


- Trong thời gian vừa qua  kiểm tra trên tuyến đê hữu Thương đã phát hiện 08 sự cố ảnh hưởng đến an toàn đê:

+ Sự cố sạt bãi sông đoạn từ Km2+200 ( Km2+500: Trong mùa lũ năm 2010 đoạn này xuất hiện cung sạt ngoài bãi sông trên chiều dài 320m, điểm sạt gần nhất cách chân đê 12m, nguyên nhân xác định ban đầu do địa chất nền yếu, thế bờ sông dốc đứng, dòng chảy áp sát bờ nên đã gây trượt. 

+ Sự cố sạt lở bãi sông khu vực Km4+500-Km5+300 : bị nứt dọc theo bãi sông, hình thành một số cung sạt có tổng chiều dài 84 m, chiều rộng vết nứt khoảng (0,2-0,7) m, chiều sâu từ (1,0-1,5) m, cung sạt đứng thành (từ cao trình +7.0 xuống +5.0) dài 27m, điểm gần nhất cách chân đê 16m. Năm 2019, đã được Trung ương hỗ trợ kinh phí để xử lý bằng biện pháp thả đá hộ chân, đổ khung dầm bê tông cốt thép và lát lại đá hộc. 

+ Sự cố sạt lở chân đê, mái đê, bờ bãi sông tại khu vực Km11+300-Km14+000 : Đoạn 1 từ K11+300 - K11+425 : cung sạt ăn sâu vào chân đê, mái đê từ 2,0-7,0 m, khối trượt tụt sâu xuống lòng sông chênh lệch so với chân đê từ 1,0-5,0 m, đỉnh cung sạt cách mép mặt đê phía sông 12,0m, khối trượt tụt sâu xuống lòng sông chênh lệch với chân, mái đê hiện tại từ 0,5-1,5 m. Năm 2019 đã được Trung ương hỗ trợ để xử sạt lở chân đê, mái đê đoạn Km10+910-Km11+425 bằng biện pháp kỹ thuật thả đá hộ chân và xếp đá chèn chặt làm cơ kè phía trên.

+  Sự cố sạt lở bãi sông từ Km13+000-Km13+320 sạt ăn sâu vào bãi từ 4,0-8,0 m, khối trượt tụt sâu xuống lòng sông chênh lệch so với mặt bãi từ 1,0-5,5 m, điểm gần nhất cách chân đê phía sông 20m. Năm 2021 tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và PTNT đầu tư kinh phí xử lý khẩn cấp đoạn này bằng biện pháp bạt mái giảm tải, thả đá hộ chân.

+ Sự cố sạt lở mái kè Lãn Chanh 2 xuất hiện ngày 12/2/2020, cung sạt dài 35m, rộng 6-7m, điểm gần nhất cách chân đê 9,8m. Hiện tại sự cố đang được xử lý khẩn cấp từ Km12+300 – Km12+800 bằng biện pháp thả đá hộ chân, đổ bê tông khung dầm bê tông và lát mái kè bằng ngàm âm dương.

+ Sự cố sạt mái đê đoạn Km8+200 xuất hiện ngày 28/9/2020, cung trượt dài 16m, rộng từ 7 – 8m, tụt sâu từ đỉnh cung trượt xuống 1,9m, đỉnh cung sạt ăn vào mép mặt đê phía sông. Hiện tại sự cố đã được xử lý giờ đầu (có phương án xử lý riêng).

+ Sự cố sạt  mái đê phía sông đoạn từ Km12+800-Km12+993 xuất hiện ngày 10/11/2021, cung sạt dài 45m, ăn sâu vào mái từ 1-3m, tụt sâu từ đỉnh cung sạt đến mép nước 2,4m, điểm gần nhất cách mép đê phía sông 15m, phía sông không có bãi mái dốc, dòng chảy áp sát bờ. phiá đồng là ruộng trũng. Thượng lưu cung sạt đã có kè hộ chân lát mái bằng tấm ngàm âm dương. Hạ lưu cung sạt đã có kè hộ chân (có phương án xử lý riêng).
+ Sự cố sạt mái đê phía sông đoạn từ Km13+654 – Km13+960 : xuất hiện tháng 02 năm 2022 với 03 cung sạt không liên tục, tổng chiều dài 03 cung sạt là 155m, trong đó có cung sạt nguy hiểm nhất dài 75m, ăn sâu vào bãi từ 2-6m, tụt sâu từ đỉnh cung sạt xuống mép nước 2,8m, cách mép đê bê phía sông điểm gần nhất là 11,9m . Ở hai đầu thượng, hạ lưu cung sạt đã có kè hộ chân. (đoạn này có phương án trọng điểm riêng).

+ Sự cố sạt mái kè phái sông đoạn từ K14+550 – K14+700 : Kè khu vực bến đò Mom đoạn Km14+550 đến Km14+700 đê hữu Thương thuộc thôn Liên Bộ xã Liên Chung được xây dựng vào các năm 2013 và 2015. Khu vực trên có cao trình đỉnh đê +9,40 m đã được cứng hóa bằng bê tông; chiều rộng mặt đê B=6,0 m (mặt bê tông B=5,0mm); chân đê phía đồng là ruộng, phía sông không có bãi, mái bờ sông là mái đê, dòng chảy áp sát chân đê, hàng năm vẫn xảy ra hiện tượng sạt lở nhỏ. Đầu tháng 4/2022, khu vực kè đò Mom đoạn từ K14+550 đến K14+700 đã xảy ra sự cố sạt trượt chân, mái kè dài trên 50m, đỉnh cung sạt ăn sâu vào chân, mái kè từ 3,6-5,0m, tạo vách đứng từ 0,5m đến 1,0m.
5. Công trình quản lý thuộc đê hữu Thương

5.1. Điếm canh đê: 

Toàn tuyến có 12 điếm canh đê trải đều từ đầu tuyến đến cuối tuyến. Qua công tác kiểm tra đánh giá thấy cơ bản các điếm canh đều còn tốt. Tuy nhiên có một số điếm đã xây dựng lâu, qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng không đảm bảo yêu cầu như điếm Bãi Bưởi (Km6+300); điếm Làng Bến (Km8+500); cần được tu sửa lại để đảm bảo yêu cầu. 

 Năm 2019 đã được Trung ương hỗ trợ nguồn kinh phí để sửa chữa các điếm như Điếm Bến Thôn (Km29+500); xây mới điếm canh đê Cống Ninh (Km16+900) và bằng nguồn Quỹ PCTT của tỉnh đầu tư sửa chữa Điếm Lục Liễu (Km5+100); Điếm Cống Chỗ Km12+950, hiện tại đã thi công xong đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thuận lợi cho công tác trực ban PCTT khi vào mùa mưa bão. 

5.2. Kè: 

Tuyến đê hữu Thương đia phận huyện Tân Yên có 09 kè, với tổng chiều dài 4,314 km, cơ bản các tuyến kè đều ổn định, đảm bảo yêu cầu bảo vệ đê, phòng chống lũ. Một số kè qua nhiều năm đã xuống cấp mái đá bị bong xô, mất ổn định, cần được tu sửa lại như : Kè Làng Bến (Km8+254 - Km8+510), kè Lãn Chanh 1(Km10+450-Km10+500). Ngoài ra có 1 số kè mới được đầu tư xây dựng năm 2020 là kè Lãn Chanh 2 ( Km12+300-Km12+800) do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư với kết cấu khung dầm bê bê tông cốt thép chia ô, mái lát bằng tấm bê tông âm dương, chân kè gia cố bằng đá hộc thả rời hộ chân, cơ kè xếp đá lát khan. Kè mới được bàn giao đưa vào sử dụng, chưa qua thử thách cần được theo dõi.

Năm 2019 đã được Trung ương hỗ trợ nguồn kinh phí xử lý cấp bách để xây dựng đoạn kè Hợp Đức đoạn  Km4+500 – Km5+300 bằng biện pháp kỹ thuật thả đá hộ chân phía dưới, mái đổ khung dầm bê tông cốt thép sau đó lát đá hộc.

Ngoài ra do ảnh hưởng của mưa, lũ, dòng chảy, hiện nay nhiều chỗ kè đã bị bong xô, lún, võng, chân kè bị sạt lở; không đảm bảo chống lũ cần được sửa chữa như kè Bãi Bưởi K6+000-K6+730.

5.3. Cống dưới đê: 

Tuyến đê hữu Thương có 27 cống dưới đê, trong đó có một số cống xây dựng đã lâu, qua nhiều năm vận hành thấy có bùn đất lắng đọng nhiều, các cánh cống đã xuống cấp cần được bơm tát nạo vét, sơn sửa cánh, tu sửa cống để đáp ứng yêu cầu như cống  Tiêu Nghể (K2+000); cống Tiêu Chỗ (K12+950). 

Năm 2019, từ nguồn Duy tu NSTW đã được đầu tư sửa chữa các cống như cống Khiếu (K4+500); cống Chuông (K9+600); cống Xẻ (K16+400); cống Kim Tràng (K21+760), ngoài ra bằng nguồn Quỹ PCTT của tỉnh đầu tư sửa chữa các cống như cống Mọc (K3+900); cống Bục (K4+100); cống Lục Liễu (K5+150); cống Ninh (K16+850).

Năm 2021 UBND tỉnh Bắc Giang, Tổng cục PCTT đồng ý chủ trương, cho phép Ban QLDA các công trình NN và PTNT xây dựng cống mới thay thế cỗng cũ hiện trạng. Cống mới được bàn giao dưa vào sử dụng, chưa qua thử thách, cần được theo dõi.


5.4 Vật tư phòng chống lụt, bão


Trên tuyến đê hữu Thương thuộc địa bàn huyện Tân Yên có 929 m3 đá hộc (NSTW) và 1.090 m3 đá hộc (NSĐP) được xếp trên cơ đê tại các vị trí K11+100-K11+600; K15+000. Năm 2020 các bãi đá dự phòng đã được thu gom xếp lại gọn gàng, phát quang cây cối xung quanh khu vực bãi đá.

- Vật tư trong kho của huyện:
	TT
	Loại vật tư
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bao tải
	Chiếc
	12.700

	2
	Cuốc, xẻng không cán
	Chiếc
	550

	3
	Phao cứu sinh
	Chiếc
	70

	4
	Áo phao
	Chiếc
	240

	5
	Bạt chắn sóng (loại 100m2/chiếc)
	Chiếc
	4

	
	Phao tròn
	Chiếc
	50

	6
	Cán cuốc, cán xẻng
	Chiếc
	180

	7
	Nhà bạt
	Bộ
	05

	8
	Đòn gánh
	Chiếc
	150

	9
	Quang gánh
	Đôi
	30

	10
	Xảo sắt
	Đôi
	30

	11
	Xe rùa
	Chiếc
	6


+ Vật tư để tại kho của hạt QLĐ Tân Yên:
	TT
	Loại vật tư
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Áo phao cứu sinh (năm 2017)
	Chiếc
	1.160

	2
	Phao tròn cứu sinh (năm 2020)
	Chiếc
	250

	3
	Bạt chống sóng (khổ 4x25)m (năm 2007)
	Chiếc
	20

	4
	Rọ thép loại (2x1x0,5)m (năm 2006)
	Chiếc
	80

	5
	Xẻng có cán (năm 1997)
	Chiếc
	15

	6
	Cuốc có cán (năm 1997)
	Chiếc
	15


II. GIẢ ĐỊNH TÌNH HUỐNG

1. Hiện tượng:

- Mực nước sông Thương đang ở mức trên báo động số 3 thời tiết vẫn diễn biến phức tạp mực nước tiếp tục lên cao, thân đê đã ngâm lâu trong nước. Lúc này tại các vị trí Km2+200 ( Km2+500 xảy ra sạt trượt mái đê phía sông, tại các vị trí khác trên tuyến có khả năng xảy ra các sự cố như thẩm lậu qua thân đê, mạch đùn mạch sủi, kênh kẹt cánh cống, sập tổ mối. 

 - Với mực nước thiết kế +8.0 lấy tại trạm thủy văn Phủ Lạng Thương (tương đương Km 35 đê hữu Thương), tình huống lũ giả định vượt lũ thiết kế 0,5m, độ dốc thủy lực là 3cm/1km, suy ra mực nước lũ cho đoạn này là +8.68. Đối chiếu với cao độ mặt đê hiện tại thì đoạn Km20+000 – Km30+200 có cao trình từ +8.50 - +8.75, như vậy đoạn này sẽ xảy ra tràn, những vị trí khác cơ bản vẫn đảm bảo chống lũ.

2. Đánh giá mức độ nguy hiểm:
 Nếu sự cố đó không được phát hiện và khắc phục kịp thời sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng, tài sản của các cơ quan nhà nước, nhà máy, doanh nghiệp, các công trình phúc lợi và của nhân dân trong huyện, và các vùng lân cận.

3. Nhận định nguyên nhân dẫn đến sự cố:

Do địa chất nền đê tại các vị trí xảy ra sự cố kém chưa được gia cố và nơi đó có nhiều đồng chiêm trũng và đầm ao. Ngoài ra còn do tác động của con người các hoạt động giao thông hàng ngày đi lại trên đê và các vi phạm Luật đê điều. 

III. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 

1. Bộ máy chỉ đạo:

Ở huyện: Thành lập Ban chỉ huy PCTT huyện, gồm:

Trưởng ban là Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; Phó ban Thường trực BCH PCTT huyện đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối; Phó BCH PCTT huyện đồng chí Trưởng phòng NN và PTNT huyện; Thành viên BCH PCTT huyện là các đồng chí Thủ trưởng một số cơ quan, ngành đoàn thể huyện: Quân sự, Công an, KT-HT, TN&MT, TC-KH, Y tế, LĐTB&XH, VHTT-TT, ….

Ở xã: Thành lập BCH PCTT-TKCN xã, TT: Trưởng ban là đ/c Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Phó ban là đ/c PCT UBND xã, TT; Thành viên là các đ/c cán bộ giao thông thuỷ lợi xã, trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng quân sự, Trạm trưởng trạm y tế, các đ/c trưởng các thôn.

Trên toàn tuyến đê được chia thành 4 cụm:

Cụm 1: Trụ sở Ban chỉ huy tại UBND xã Hợp Đức, chịu trách nhiệm trên địa bàn từ Km0+000 – Km7+330. Điện thoại 02043878565.

Cụm 2: Trụ sở Ban chỉ huy tại UBND xã Liên Chung, phụ trách địa bàn từ Km7+330 – Km16+800. Điện thoại 02043878614.

Cụm 3: Trụ sở Ban chỉ huy tại UBND xã Việt Lập, phụ trách địa bàn từ Km16+800 – Km22+500. Điện thoại 02043878419.

Cụm 4: Trụ sở Ban chỉ huy tại UBND xã Quế Nham, phụ trách địa bàn từ Km22+500 – Km30+200. Điện thoại 02043835016.

2. Biện pháp kỹ thuật:

2.1. Xử lý sạt trượt mái đê phía sông:

Thường xuyên kiểm tra phát hiện từ khi lũ lên đến khi nước rút, nếu có biểu hiện nứt ở mái đê phía sông thì tiến hành:

+ Cấm tuyệt đối các loại phương tiện chạy trên đỉnh đê.

+ Nếu lở mái đứng phải kiên quyết bạt nhẹ mái giảm tải và hạn chế xói lở.

+ Thả đá rời giữ chân nơi bị xói lở.

+ Nếu cung sạt tiếp tục ăn sâu vào thân đê mặt cắt ngang đê nhỏ, khả năng chống thấm giảm, dự báo có con lũ tiếp, lũ sông tăng lên trở lại thì phải khẩn trương đắp lăn đê về phía đồng để tăng mặt cắt đê với Bđ = 6m, m=3/1.
2.2. Xử lý chống tràn qua đê :

Khi mực nước ngoài sông lên cao vượt lũ theo thiết kế 0,5m, theo dự báo còn tiếp tục lên, có khả năng bị tràn qua mặt đê đoạn Km20+000-Km30+200, phải huy động đắp con trạch chống tràn, nguyên tắc là chỗ thấp đắp trước, chỗ cao đắp sau. Có thể áp dụng một số biện pháp chống tràn như:

+ Ghép 2 hoặc 3 cây chuối bằng cọc tre đóng phía thượng lưu và lấy đất đắp phía sau.

+ Dùng bao tải đất đắp con trạch lớp dưới rộng hơn lớp trên theo kiểu hình thang.

+ Dùng tấm phên, liếp cánh cửa, tấm ván,... đóng cọc nẹp giữ chắc và đắp đất hoặc bao tải đất phía sau.

 
Tuy nhiên, căn cứ tình huống thực tế nên áp dụng biện pháp đắp con trạch bằng bao tải đất. Khi mực nước lũ ngoài sông cách mặt đê 0,5m hoặc xấp xỉ tràn có thể dùng bao tải dồn đất để đắp trạch. 

Vật liệu: Đắp trạch bằng bao tải dồn đất. 

 Quy cách: Đắp bao tải đất cách mép đê phía sông 0,5m, cao hơn mực nước tràn từ 0,3 - 0,5m, mái đắp 1/1, mặt trạch rộng 0,5m. Nếu nước sông còn lên cao thì tiếp tục đắp trạch mở rộng mặt cắt về phía đồng khi nào thấy nước đứng hoặc xuống chậm thì dừng. Phía sông đắp bao tải đã dồn đất khoảng 2/3 bao, miệng bao buộc quay về phía đồng, các bao xếp thành từng lớp so le, giật cấp, cách mép đê phía sông 0,5m, mặt trạch đắp rộng 0,5m, đắp trạch cao hơn mức nước tràn 30 - 50cm.
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2.3. Xử lý kênh kẹt cánh cống:

Khi mực nước sông cao hơn mực nước trong đồng, cánh cống bắt đầu đóng, phải kiểm tra cụ thể, nếu bị gạch đá làm kênh kẹt cánh cống phải nhanh chóng thả văng phía đồng để giảm áp lực nước, cho người lặn xuống cửa cống dùng xà beng chèn bẩy mở cánh lấy vật cản ra, sau đó rút xà beng cống sẽ đóng im. Ngoài ra có thể lấy rơm rạ hoặc bao tải nhít các khe hở cho kín nước, trong trường hợp cánh bị kênh, không phát hiện kịp thời, lũ lên nhanh, dòng chảy qua cống lớn, phải tiến hành xử lý trình tự như sau:

Thả văng phía đồng làm giảm lưu tốc dòng chảy (văng không được thả kín cửa cống đề phòng tức hơi)

Dùng tời, cáp mở, đóng cánh cống một vài lần để kiểm tra.

Mở hẳn và lấy vật cản ra để đóng im cống.

+ Trường hợp gãy goong đực để rơi cánh ra ngoài thì tiến hành xử lý :

Thả văng phía đồng làm giảm lưu tốc dòng chảy.

Dùng khung giả, mắt cáo sắt thả xuống cửa cống phía sông, phía ngoài thả bao tải đất hoặc cát cao quá miệng cống 0,5-1m, ngoài cùng đổ đất và đắp cao hơn tường đầu ít nhất 2m, mái M=2/1, rộng 3-5m và đắp ra xa phía tường cánh mỗi bên 4-5m.

Các cống nhỏ không có cánh hoặc dùng văng, thủ cống phải chủ động hoành triệt trước khi có lũ.
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2.4. Xử lý sập tổ mối

Khi phát hiện bị sập tổ mối, có nước chảy ra ở mái đê phía đồng thì phải lặn xuống dùng tay hoặc chân lướt nhẹ sát mái đê. Lặn theo từng hàng từ trên xuống hoặc từ dưới lên (Theo kinh nghiệm, cửa vào của mối thường ở mức nước báo động 2 nên có thể chỉ tìm ở mức nước này trở lên).
Ngoài ra, có thể dùng các loại vật liệu nhẹ như: mùn cưa, trấu... rải đều lên mặt nước ở phía thượng lưu tổ mối, quan sát nếu chỗ nào mùn cưa, trấu có hiện tượng chảy xoáy vòng tròn hoặc dừng lại một lát thì dưới đó thường là cửa nước vào (trường hợp cửa vào ở sâu, có sóng thì không thấy hiện tượng này).

Khi tìm được cửa nước vào thì dùng bao rơm, bao tải... đựng đất, xếp bịt miệng lỗ cho đến khi dòng nước chảy hạ lưu ngừng thì thôi. 

Nếu chưa tìm được cửa nước vào mà vòi nước chảy ra mạnh, mang theo nhiều đất, cát thì phải đắp áp trúc ngay phía sông.

+ Trường hợp độ sâu nước so với chân đê (3m, lưu tốc dòng chảy không lớn thì dùng bao tải, bao cói đựng đất, đắp áp trúc vào mái đê phía sông kể từ trung tâm tổ mối ra mỗi bên 5-10m, cao hơn mực nước lũ 0,5m, đắp áp trúc tới chiều dày mà dòng chảy ngừng thì thôi.

+ Trường hợp khi nước đê quá sâu, để giảm số lượng bao tải nên cắm một hàng cừ đơn hình cung dài khoảng 20 m, bao lấy khu vực có tổ mối, trong hàng cừ có lót phên hay rong rào, sau đó đổ đất hoặc xếp bao tải đất. Phạm vi đổ đất hoặc xếp bao tải tới chiều dày khi đó dòng chảy ngừng.

Đồng thời với việc tìm cửa vào và đắp áp trúc phía sông phải xử lý vòi nước bên mái đê phía đồng bằng cách làm giếng lọc.

2.5 Khối lượng và phương tiện xử lý từng vị trí

2.5.1. Xử lý sạt trượt mái đê phía sông: 

Xử lý sạt trượt mái đê phía sông Km2+200 ( Km2+500: Dự kiến chiều dài cung sạt dài 200 m; thời gian xử lý từ 3 đến 5 ngày:
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	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Đất đào bạt mái phía sông
	m3
	4.530

	2
	Đá thả rời        

 
	m3
	4.500

	3
	Dây điện 2 lõi
	m
	2000

	4
	Bóng điện 100W
	chiếc
	50

	5
	Đui đèn
	chiếc
	50

	6
	Nhân công
	Người
	300

	7
	Ô tô vận chuyển đất
	Chiếc
	20

	8
	Máy xúc dung tích gầu 0,8m3
	máy
	01

	9
	Máy ủi 110CV
	máy
	1


2.5.2. Xử lý chống tràn qua đê: 

Đoạn Km20+000 – Km30+200: Chiều dài dự kiến tràn là 10,2 km, khối lượng xử lý như sau:    
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Đất đắp
	m3
	10.000

	2
	Bao tải
	Chiếc
	735.000

	3
	Dây buộc
	kg
	450

	4
	Ô tô
	Chiếc
	30

	5
	Máy xúc
	Chiếc
	2

	6
	Nhân công
	Người
	950


      Thời gian xử lý: dự kiến 5 ngày đêm.

2.5.3. Xử lý các sự cố về cống:

Khi lũ lên, các cống dưới đê đều có thể xảy ra sự cố như: kênh kẹt cánh, bộ phận đóng mở,... để chủ động xử lý khi cần thiết, yêu cầu các xã có sự cố chuẩn bị tại mỗi cống tối thiểu 100m3 đất dự phòng, 200 bao tải (để trong dân, nơi gần vị trí cống nhất).

2.5.4. Xử lý các sự cố do mối, ẩn hoạ: 

Qua quản lý theo dõi, tuyến đê hữu Thương thuộc địa bàn huyện hàng năm thấy xuất hiện nhiều tổ mối sinh sống. Để đề phòng các sự cố do mối, ẩn hoạ khác gây ra, mỗi xã ven đê cần chuẩn bị tối thiểu: 200kg rơm, 100kg mùn cưa hoặc trấu, 2000 m3 đất dự phòng, 3000 bao tải lành chuẩn bị sẵn. Yêu cầu tuần tra canh gác chặt chẽ theo quy định để phát hiện sớm sự cố, có phương án xử lý kỹ thuật phù hợp, hiệu quả.

3. Tổ chức thực hiện

3.1.  Phân công giao nhiệm vụ ( phương án chỉ huy ):
Mỗi vị trí trọng yếu theo phương án có 1 đồng chí tổ trưởng (là thành viên Ban chỉ huy PCTT huyện) phụ trách, Tổ phó là đồng chí Chủ tịch UBND các xã sở tại, thành viên trong tổ là các đồng chí cán bộ kỹ thuật các phòng chuyên môn của huyện, cán bộ phụ trách giao thông thuỷ lợi xã, các đồng chí Công an huyện, xã, cán bộ kỹ thuật thuộc Hạt Quản lý đê và các đồng chí cán bộ kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành chức năng của tỉnh tăng cường về giúp huyện xử lý sự cố. 

Đồng chí Tổ trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo chung và ra các quyết định khi xử lý. Thường xuyên cập nhật thông tin theo dõi tiến độ xử lý tại hiện trường, báo cáo kịp thời cho Ban chỉ huy PCTT huyện về các diễn biến có lợi hay bất lợi của sự cố, tiến độ xử lý các yêu cầu huy động vật tư, nhân lực, phương tiện khi cần thiết.

Các đồng chí Tổ phó chịu trách nhiệm giúp đồng chí Tổ trưởng chỉ đạo việc tổ chức xử lý, huy động nhân lực vật tư tại địa bàn xã mình.

Các đồng chí cán bộ chuyên môn huyện thuộc các ngành liên quan tham gia PCTT trên địa bàn thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của ngành mình, tham mưu giúp BCH chỉ đạo xử lý. 

Ban chỉ huy Quân sự huyện bố trí lực lượng xuống các xã nắm tình hình, bố trí chỗ ăn, ở trước khi có sự cố xảy ra.
Các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, chịu trách nhiệm tổ chức huy động vật tư, phương tiện, nhân lực tham gia xử lý khi Ban chỉ huy yêu cầu, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng tại chỗ trên địa bàn thôn, xã xử  lý giờ đầu.

Các đồng chí Trưởng thôn giúp đồng chí Chủ tịch UBND xã huy động vật tư, nhân lực phương tiện, trực tiếp chỉ huy các lực lượng trong thôn tham gia xử lý sự cố và tuần tra canh gác đê trên địa bàn thôn được phân công.

Các lực lượng chính xử lý giờ đầu là các tổ xung kích 1- 2 của các thôn tại xã, nếu sự cố phát triển, diễn biến xấu phải huy động thêm lực lượng quân đội. 

3.2. Tổ chức lực lượng kỹ thuật:

Cán bộ kỹ thuật của tỉnh, huyện và Hạt quản lý đê chịu trách nhiệm xây dựng phương án kỹ thuật xử lý, tham mưu kỹ thuật cho BCH, đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn  kỹ thuật cho các lực lượng tham gia xử lý.
3.3. Tổ chức điều hành nhân lực, vật lực:

Căn cứ vào khối lượng, vật tư, nhân lực đã dự toán để xử lý từng vị trí và  lực lượng, vật tư, dụng cụ đã giao cho các xã. Khi có sự cố được điều động nhân lực, vật tư chủ yếu như sau:                                                                
3.3.1. Xử lý sạt trượt mái đê phía sông: Km2+200 ( Km2+500: 
+ Đất đắp: 4.250m3 lấy đất tại vị trí đồi Bờ Chùa thuộc khu vực Km2+ 900, vận chuyển bằng ô tô.

+ Điều động nhân lực: Huy động 300 người được điều động lực lượng xung kích 1, 2 của xã Hợp Đức; vật tư phương tiện: dao, cuốc, xẻng, quang gánh. Khi huy động lực lượng các thôn tham gia xử lý yêu cầu cứ 10 người có 6 đôi quang gánh, 2 cuốc, 2 xẻng và 4 con dao, quân tư trang, lương thực, thực phẩm sinh hoạt từ 3 đến 5 ngày. Xã Hợp Đức lập danh sách các hộ có xe ô tô, xe ngựa trong xã mình và các xã bạn để khi cần có thể huy động. Giao cho Ban CHQS huyện phụ trách việc chuyển quân và bàn giao sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

+ Phương tiện: Ô tô vận chuyển đất: 20 chiếc; Máy xúc dung tích gầu 0,8 m3: 2 máy; Máy ủi 110CV: 1máy (Phòng Hạ tầng – Kinh tế huyện lập danh sách và thông báo cho các chủ phương tiện có kế hoạch điều động khi cần thiết để ứng cứu).
3.3.2. Xử lý chống tràn qua đê: Km20 - Km30+200:
+ Đất dự phòng: Lấy tại Đồi cống Xẻ thuộc khu vực Km16 +500, đồi Quảng Phúc xã Quế Nham, vận chuyển bằng ô tô.

+ Điều động nhân lực: Huy động 950 người được điều động lực lượng xung kích 1,2  của các xã Việt Lập, Quế Nham. Giao cho Ban CHQS huyện phụ trách việc chuyển quân và bàn giao sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

+Vật tư: Bao tải huy động tại xã: Việt Lập, Quế Nham, thị trấn Nhã Nam và Đại Hoá, kho vật tư huyện: 735.000 chiếc; Dao, cuốc, xẻng, quang gánh. Khi huy động lực lượng các thôn tham gia xử lý yêu cầu: cứ 10 người có 6 đôi quang gánh, 2 cuốc, 2 xẻng và 4 con dao.
+ Phương tiện: Ô tô vận chuyển đất 30 chiếc; Máy xúc dung tích gầu 0,8m3: 2 máy (Phòng Hạ tầng – Kinh tế huyện lập danh sách và thông báo cho các chủ phương tiện có kế hoạch điều động khi cần thiết để ứng cứu).
3.3.3.Xử lý các sự cố về cống và xử lý các sự cố về mối, ẩn hoạ: 

Giao UBND xã sở tại chịu trách nhiệm xử lý, yêu cầu không được để diễn biến thành phức tạp.

3.4. Đảm bảo thông tin liên lạc:

Để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt nhanh và chính xác, giao cho Trung tâm viễn thông huyện đảm nhiệm.

3.5. Đảm bảo giao thông :

Để giao thông được đảm bảo cho việc xử lý sự cố đề nghị Công an huyện phối hợp để phân luồng giao thông cho hợp lý.

3.6. Đảm bảo công tác hậu cần :

Công tác hậu cần các đơn vị tự lo, riêng các đồng chí lãnh đạo và lực lượng tăng cường, bao gồm: các cán bộ kỹ thuật của tỉnh, huyện, tham gia PCTT trên địa bàn do Phòng Nông nghiệp và PTNT đảm nhiệm.
3.7. Đảm bảo ánh sáng khi xử lý tình huống vào ban đêm :

Căn cứ vào tình hình thực tế khi có lệnh điều động xử lý sự cố Điện lực Tân Yên thường xuyên cử 02 cán bộ kỹ thuật tham gia xử lý sự cố trực 24/24h và chuẩn bị hai chiếc máy phát điện đề phòng khi mất điện.
3.8. Kinh phí để xử lý sự cố

Căn cứ tổng hợp khối lượng đã dự toán phục vụ cho xử lý từng vị trí; 

Căn cứ giá thị trường của một số mặt hàng hiện nay (yêu cầu mua bổ sung ngoài số dự trữ trong dân) và mức bồi dưỡng động viên cho lực lượng tham gia xử lý được kịp thời.
	Đoạn đê
	chiều dài
 xử lý (m)
	Chi phí nhân công
	Chi phí vật liệu
thiết bị (đ)
	Tổng tiền

	
	
	Công
	đ/công
	Thành tiền
	
	

	K2+200 (K2+500
	200
	5000
	200.000
	1.000.000.000
	1.350.000.000
	2.350.000.000

	K20+000(K30+200
	10.200
	4.750
	200.000
	950.000.000
	1.095.600.000
	2.045.600.000

	Tổng chi phí
	
	 
	 
	
	
	4.395.600.000


IV.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận:


Đê, kè, cống là công trình tham gia PCLB để bảo vệ tính mạng và phục vụ đời sống sản xuất của nhân dân, bảo vệ an toàn Quốc gia, đã được bồi trúc hình thành hàng ngàn năm nay qua nhiều thế hệ. Đê là công trình đất chịu nhiều tác động của thiên tai (nắng, mưa) và tác động của con người, trong lòng đê có rất nhiều các tiềm ẩn xấu khó lường trước được hết. Để chủ động trong công tác PCTT năm 2022, việc xây dựng phương án PCLB trên toàn tuyến là cần thiết và rất quan trọng, công tác PCLB giảm nhẹ thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong mùa lũ bão. Các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân cần thực hiện nghiêm túc, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm; khi có lũ bão xảy ra cần ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm, giữ vững an toàn đê, kè, cống trong mùa bão năm 2022 và những năm tiếp theo.


2. Kiến nghị :
Đề nghị các ngành liên quan, UBND xã, thị trấn thực hiện đúng theo các phương án đã đư​ợc phê duyệt, kịp thời biểu dương, khen th​ưởng đối với những tập thể và cá nhân có thành tích, đồng thời phê bình, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong quá trình tham gia xử lý sự cố.

Thực hiện diễn tập tác chiến với các phư​ơng án đã đ​ược duyệt; chuẩn bị vật tư, nhân lực, trang thiết bị theo phư​ơng án nghiêm túc.

Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp&PTNT, Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình PCTT trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn đê, phòng chống lụt bão năm 2022.

 Trên đây là phương án kỹ thuật hộ đê toàn tuyến năm 2022, yêu cầu các ngành, thành viên BCH-PCTT và TKCN huyện, BCH-PCTT và TKCN các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Lưu: VT, NN;

- Sở NN & PTNT tỉnh Bắc Giang;

- Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Giang;

- Thành viên BCH PCTT-TKCN tỉnh phụ trách huyện;
    Bản điện tử:

- UBND tỉnh Bắc Giang;

- Thường trực HU, UBND, UB MTTQ huyện;

- Các CQ, ĐV tỉnh, TW đóng trên địa bàn huyện;

- Các CQ, ĐV thuộc HU, UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- LĐVP, CVNN.

	KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN TT 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Ngô Quốc Hưng
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